ĐƠN VỊ
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ Y TẾ VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI GIAI ĐOẠN 2011-2015
	STT
	Chỉ tiêu
	Năm 2011
	Năm 2015
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Trong đó Nữ
	Tổng số
	Trong đó Nữ
	

	1. 
	Cán bộ, công chức, viên chức
	
	
	
	
	

	2. 
	CB lãnh đạo cấp trưởng đơn vị
	
	
	
	
	

	3. 
	CB lãnh đạo cấp phó đơn vị
	
	
	
	
	

	4. 
	CB lãnh đạo trưởng khoa và TĐ
	
	
	
	
	

	5. 
	CB lãnh đạo phó trưởng khoa và TĐ
	
	
	
	
	

	6. 
	CB mới tuyển dụng
	
	
	
	
	

	7. 
	CB có học hàm Giáo sư
	
	
	
	
	

	8. 
	CB có học hàm Phó Giáo sư
	
	
	
	
	

	9. 
	CB có trình độ Tiến sĩ/CKII
	
	
	
	
	

	10. 
	CB có trình độ Thạc sĩ/CKI
	
	
	
	
	

	11. 
	CB được cử đi đào tạo Tiến sĩ/CKII
	
	
	
	
	

	12. 
	CB được cử đi đào tạo Thạc sĩ/CKI
	
	
	
	
	

	13. 
	CB được đào tạo LLCT cao cấp
	
	
	
	
	

	14. 
	CB được đào tạo LLCT trung cấp
	
	
	
	
	

	15. 
	CB được đào tạo quản lý hành chính NN chương trình chuyên viên cao cấp
	
	
	
	
	

	16. 
	CB được đào tạo quản lý hành chính NN chương trình chuyên viên chính
	
	
	
	
	

	17. 
	CB được đào tạo quản lý hành chính NN chương trình chuyên viên 
	
	
	
	
	

	18. 
	CB được đào tạo tin học
	
	
	
	
	

	19. 
	CB được đào tạo về chuyên môn, NV
	
	
	
	
	

	20. 
	Đảng viên
	
	
	
	
	

	21. 
	Bí thư
	
	
	
	
	

	22. 
	Phó Bí thư
	
	
	
	
	

	23. 
	Cấp ủy
	
	
	
	
	


